
BẢNG QUYỀN LỢI BẢO HIỂM SỨC KHỎE TOÀN DIỆN 
 

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM BỔ SUNG HẠN MỨC BẢO HIỂM/NGƯỜI/NĂM (VNĐ) (Theo giới hạn tổng và các giới hạn phụ) 

  LỰA CHỌN 1 2 3 
PHẠM VI BẢO HIỂM Việt Nam Việt Nam Việt Nam 

Quyền lợi bổ sung 1: ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ CHO ỐM ĐAU, 

BỆNH TẬT, ĐIỀU TRỊ RĂNG (*) 
Giới hạn trách nhiệm tổng cho Điều trị ngoại trú 

 

6.000.000 

 

10.000.000 

 

20.000.000 

1. Chi phí khám bệnh, tiền thuốc theo kê đơn của bác sỹ, chi phí cho 

các xét nghiệm, chụp X-quang, siêu âm, chẩn đoán hình ảnh trong việc 

điều trị bệnh thuộc phạm vi bảo hiểm.  

1.200.000/lần khám 

Giới hạn 10 lần khám/năm 

2.000.000/lần khám 

Giới hạn 10 lần khám/năm 

4.000.000/lần khám 

Giới hạn 10 lần khám/năm 

2.Điều trị răng bao gồm: 
- Khám, chụp X.Q; 
- Viêm nướu (lợi), nha chu; 
- Trám răng bằng chất liệu thông thường như amalgam, composite, 

fuji...;   
- Điều trị tuỷ răng;  
- Cạo vôi răng (lấy cao răng); và  
- Nhổ răng bệnh lý (bao gồm tiểu phẫu) 

 

1.200.000/năm  

(trong đó Cạo vôi răng tối đa 

400.000/ năm) 

 

2.000.000/năm  

(trong đó Cạo vôi răng tối đa 

400.000/ năm) 

 

4.000.000/năm  

(trong đó Cạo vôi răng tối đa 

400.000/năm) 

3. Điều trị bằng các phương pháp vật lý trị liệu, trị liệu học bức xạ, 

nhiệt, liệu pháp ánh sáng và các phương pháp điều trị khác tương tự do 

bác sỹ chỉ định       

100.000/ngày.  

Tối đa 60 ngày/năm 

100.000/ngày.  

Tối đa 60 ngày/năm 

100.000/ngày.  

Tối đa 60 ngày/năm 

Quyền lợi bổ sung 2: BẢO HIỂM SINH MẠNG (**) 
ĐIỀU KIỆN A: Thanh toán cho Tử vong, tàn tật toàn bộ vĩnh viễn do 

Ốm đau, bệnh tật. 
ĐIỀU KIỆN B: Thanh toán cho Tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn 

hay thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn 
 

 

100.000.000/năm 

 

100.000.000/vụ 

 

150.000.000/năm 

 

150.000.000/vụ 

 

200.000.000/năm 

 

200.000.000/vụ 

Quyền lợi bổ sung 3: THAI SẢN & SINH ĐẺ(***) 
- Biến chứng thai sản & Sinh khó 

- Sinh thường 

 

Chi trả chi phí thực tế, tối đa 

10.000.000/năm 

 

Chi trả chi phí thực tế, tối đa 

20.000.000/năm 

 

Chi trả chi phí thực tế, tối đa 

30.000.000/năm 

Lưu ý: 

(*) Thời gian chờ hiệu lực áp dụng cho hợp đồng năm đầu tiên hoặc tái tục không liên tục: 

+ 30 ngày cho ốm đau,bệnh tật, điều trị Răng; 

+12 tháng đối với Bệnh đặc biệt và Bệnh có sẵn. 
(**) Thời gian chờ hiệu lực áp dụng cho hợp đồng năm đầu tiên hoặc tái tục không liên tục: 

+90 ngày cho ốm đau,bệnh tật thông thường; 

+12 tháng đối với Bệnh đặc biệt và Bệnh có sẵn. 

(***) Quyền lợi này chỉ được chi trả với điều kiện việc thụ thai bắt đầu sau 12 tháng kể từ ngày quyền lợi bảo hiểm này bắt đầu được áp 

dụng. 


